
TT Thứ Ngày thi Giờ thi Mã môn Môn học Lớp SLHV Phòng thi

1 Năm 09/07/2026 17g45 ACC-A 601 Kế toán quản trị K31MAC1 2

2 Năm 09/07/2026 17g45 ACC-A 601 Kế toán quản trị K31MFB1 3

3 Năm 09/07/2026 17g45 ACC-A 601 Kế toán quản trị K31MBA1 21

4 Năm 09/07/2026 17g45 ECO-A 607 Kinh tế vĩ mô K31MAC2 4

5 Năm 09/07/2026 17g45 ECO-A 607 Kinh tế vĩ mô K31MFB2 7

6 Năm 09/07/2026 17g45 ECO-A 607 Kinh tế vĩ mô K31MBA4 13

7 Năm 09/07/2026 17g45 HYD 698
Kỹ Thuật Thoát Nước & Xử Lý Nước Thải 

Nâng Cao
K29MEnE 2

8 Năm 09/07/2026 17g45 HYD 698
Kỹ Thuật Thoát Nước & Xử Lý Nước Thải 

Nâng Cao
K30MEnE 1

9 Năm 09/07/2026 17g45 INR 626 Hợp tác và hội nhập Đông Á K31MIR 6

10 Năm 09/07/2026 17g45 MKT 653 Tiếp thị du lịch K31MTM2 3

11 Năm 09/07/2026 17g45 MKT 653 Tiếp thị du lịch K31MTM1 4

12 Năm 09/07/2026 17g45 MKT 653 Tiếp thị du lịch K29MTM 4

13 Năm 09/07/2026 17g45 PHC 664 Bào Chế Hiện Đại K31MPM2 4

14 Năm 09/07/2026 17g45 PHC 664 Bào Chế Hiện Đại K31MPM1 6

15 Năm 09/07/2026 17g45 PHC 664 Bào Chế Hiện Đại K30MPM 6

16 Năm 09/07/2026 17g45 PHC 712 Chế biến Thuốc cổ truyền K31MPTP2 4

17 Năm 09/07/2026 17g45 PHC 712 Chế biến Thuốc cổ truyền K31MPTP1 5

18 Năm 09/07/2026 17g45 PHC 712 Chế biến Thuốc cổ truyền K30MPTP 4

19 Năm 09/07/2026 19g30 HRM-A 601 Quản trị nhân sự K31MAC1 2

20 Năm 09/07/2026 19g30 HRM-A 601 Quản trị nhân sự K31MFB1 3

21 Năm 09/07/2026 19g30 HRM-A 601 Quản trị nhân sự K31MBA1 21

22 Năm 09/07/2026 19g30 INR 673 Phân tích sự kiện Quốc tế K31MIR 6

23 Năm 09/07/2026 19g30 MIB 613 Vi Sinh Vật Môi Trường K29MEnE 2

24 Năm 09/07/2026 19g30 MIB 613 Vi Sinh Vật Môi Trường K30MEnE 1

25 Năm 09/07/2026 19g30 OB 708 Nghệ thuật lãnh đạo trong Du lịch K31MTM2 3

26 Năm 09/07/2026 19g30 OB 708 Nghệ thuật lãnh đạo trong Du lịch K29MTM 4

27 Năm 09/07/2026 19g30 OB 708 Nghệ thuật lãnh đạo trong Du lịch K31MTM1 4

28 Năm 09/07/2026 19g30 STA 675 Thống Kê Sinh Học K31MPM2 4

29 Năm 09/07/2026 19g30 STA 675 Thống Kê Sinh Học K31MPM1 6

30 Năm 09/07/2026 19g30 STA 675 Thống Kê Sinh Học K31MPTP1 5

31 Năm 09/07/2026 19g30 STA 675 Thống Kê Sinh Học K31MPTP2 4

32 Sáu 10/07/2026 17g45 AUD-A 655 Kiểm soát nội bộ K31MAC1 2

33 Sáu 10/07/2026 17g45 AUD-A 655 Kiểm soát nội bộ K31MFB1 3

34 Sáu 10/07/2026 17g45 AUD-A 655 Kiểm soát nội bộ K31MAC2 4
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35 Sáu 10/07/2026 17g45 AUD-A 655 Kiểm soát nội bộ K31MFB2 7

36 Sáu 10/07/2026 17g45 CIE-A  635 Công Nghệ Xây Dựng Hiện Đại K27MCE1 2

37 Sáu 10/07/2026 17g45 CIE-A 741 Quản Lý Dự Án Xây Dựng K28MCE 1

38 Sáu 10/07/2026 17g45 CIE-A 741 Quản Lý Dự Án Xây Dựng K29MCE 2

39 Sáu 10/07/2026 17g45 CIE-A 741 Quản Lý Dự Án Xây Dựng K31MCE1 2

40 Sáu 10/07/2026 17g45 EE 725 Thiết Kế Mạch Tối Ưu K31MEE2 2

41 Sáu 10/07/2026 17g45 EE 725 Thiết Kế Mạch Tối Ưu K31MEE1 2

42 Sáu 10/07/2026 17g45 EE 725 Thiết Kế Mạch Tối Ưu K30MEE 2

43 Sáu 10/07/2026 17g45 EE 725 Thiết Kế Mạch Tối Ưu K29MEE 5

44 Sáu 10/07/2026 17g45 EVR 634
Kỹ Thuật Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí & Tiếng 

Ồn Nâng Cao
K29MEnE 2

45 Sáu 10/07/2026 17g45 EVR 634
Kỹ Thuật Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí & Tiếng 

Ồn Nâng Cao
K30MEnE 1

46 Sáu 10/07/2026 17g45 FIN-A 723 Quản trị rủi ro (TCCN) K31MBA1 21

47 Sáu 10/07/2026 17g45 FIN-A 723 Quản trị rủi ro (TCCN) K31MBA4 13

48 Sáu 10/07/2026 17g45 INR 621
Quan hệ Quốc tế ở khu vực Châu Á- Thái 

Bình Dương
K31MIR 6

49 Sáu 10/07/2026 17g45 INR 621
Quan hệ Quốc tế ở khu vực Châu Á- Thái 

Bình Dương
K30MIR 4

50 Sáu 10/07/2026 17g45 INR 621
Quan hệ Quốc tế ở khu vực Châu Á- Thái 

Bình Dương
K29MIR 3

51 Sáu 10/07/2026 17g45 LAW-A 775 Pháp luật về tài chính doanh nghiệp K31MBL2 7

52 Sáu 10/07/2026 17g45 LAW-A 775 Pháp luật về tài chính doanh nghiệp K31MBL1 1

53 Sáu 10/07/2026 17g45 PHM 683 Quản Lý Dược Bệnh Viện K31MPM2 4

54 Sáu 10/07/2026 17g45 PHM 683 Quản Lý Dược Bệnh Viện K31MPM1 6

55 Sáu 10/07/2026 17g45 PHM 683 Quản Lý Dược Bệnh Viện K30MPM 6

56 Sáu 10/07/2026 17g45 TOU 780 Du lịch văn hóa và di sản K31MTM2 3

57 Sáu 10/07/2026 17g45 TOU 780 Du lịch văn hóa và di sản K29MTM 4

58 Sáu 10/07/2026 17g45 TOU 780 Du lịch văn hóa và di sản K31MTM1 4

59 Sáu 10/07/2026 19g30 BIO 622 Gen Dược Học K31MPM2 4

60 Sáu 10/07/2026 19g30 BIO 622 Gen Dược Học K31MPM1 6

61 Sáu 10/07/2026 19g30 BIO 622 Gen Dược Học K30MPM 6

62 Sáu 10/07/2026 19g30 CIE-A  633 Thí Nghiệm và Kiểm Định Công Trình K31MCE1 2

63 Sáu 10/07/2026 19g30 CIE-A  633 Thí Nghiệm và Kiểm Định Công Trình K29MCE 2

64 Sáu 10/07/2026 19g30 CIE-A  633 Thí Nghiệm và Kiểm Định Công Trình K28MCE 1

65 Sáu 10/07/2026 19g30 CIE-A  633 Thí Nghiệm và Kiểm Định Công Trình K31MCE2 2

66 Sáu 10/07/2026 19g30 EE 754
Thiết Kế DSProcessor, FPGA & Ứng Dụng 

Trong Hệ Thống Viễn Thông
K31MEE2 2

67 Sáu 10/07/2026 19g30 EE 754
Thiết Kế DSProcessor, FPGA & Ứng Dụng 

Trong Hệ Thống Viễn Thông
K31MEE1 2

68 Sáu 10/07/2026 19g30 EE 754
Thiết Kế DSProcessor, FPGA & Ứng Dụng 

Trong Hệ Thống Viễn Thông
K30MEE 2

69 Sáu 10/07/2026 19g30 EE 754
Thiết Kế DSProcessor, FPGA & Ứng Dụng 

Trong Hệ Thống Viễn Thông
K29MEE 5

70 Sáu 10/07/2026 19g30 EVT 703 Quản trị du lịch MICE K31MTM2 3

71 Sáu 10/07/2026 19g30 EVT 703 Quản trị du lịch MICE K29MTM 4
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72 Sáu 10/07/2026 19g30 EVT 703 Quản trị du lịch MICE K31MTM1 4

73 Sáu 10/07/2026 19g30 FIN-A 601 Quản trị tài chính K31MAC2 4

74 Sáu 10/07/2026 19g30 FIN-A 601 Quản trị tài chính K31MFB2 7

75 Sáu 10/07/2026 19g30 FIN-A 601 Quản trị tài chính K31MBA4 13

76 Sáu 10/07/2026 19g30 INR-A 629 Quan hệ quốc tế thời kỳ hiện đại (từ 1945) K31MIR 6

77 Sáu 10/07/2026 19g30 LAW 691 Luật & Chính Sách Môi Trường Nâng Cao K29MEnE 2

78 Sáu 10/07/2026 19g30 LAW 691 Luật & Chính Sách Môi Trường Nâng Cao K30MEnE 1

79 Sáu 10/07/2026 19g30 LAW-A 607 Pháp luật về Thương mại K31MBL2 7

80 Sáu 10/07/2026 19g30 LAW-A 607 Pháp luật về Thương mại K31MBL1 1

81 Bảy 11/07/2026 17g45 ACC-A 605 Kế toán quốc tế (TCCN) K31MAC2 4

82 Bảy 11/07/2026 17g45 ACC-A 605 Kế toán quốc tế (TCCN) K31MAC1 2

83 Bảy 11/07/2026 17g45 ACC-A 605 Kế toán quốc tế (TCCN) K30MAC 5

84 Bảy 11/07/2026 17g45 CR 651 Kiến Trúc Máy Tính Tiên Tiến K31MEE2 2

85 Bảy 11/07/2026 17g45 CR 651 Kiến Trúc Máy Tính Tiên Tiến K31MEE1 2

86 Bảy 11/07/2026 17g45 FIN-A 600 Tài chính quốc tế K31MFB2 7

87 Bảy 11/07/2026 17g45 FIN-A 600 Tài chính quốc tế K31MFB1 3

88 Bảy 11/07/2026 17g45 FIN-A 600 Tài chính quốc tế K30MFB1 4

89 Bảy 11/07/2026 17g45 IB 704 Quản lý xuất nhập khẩu K31MIR 6

90 Bảy 11/07/2026 17g45 IB 704 Quản lý xuất nhập khẩu K30MIR 4

91 Bảy 11/07/2026 17g45 IB 704 Quản lý xuất nhập khẩu K29MIR 3

92 Bảy 11/07/2026 17g45 LAW-A 774 Pháp luật về cạnh tranh K31MBL2 7

93 Bảy 11/07/2026 17g45 LAW-A 774 Pháp luật về cạnh tranh K31MBL1 1

94 Bảy 11/07/2026 17g45 LAW-A 774 Pháp luật về cạnh tranh K30MBL 3

95 Bảy 11/07/2026 17g45 MKT 651 Quản trị tiếp thị K31MPM1 6

96 Bảy 11/07/2026 17g45 MKT 651 Quản trị tiếp thị K31MPM2 4

97 Bảy 11/07/2026 17g45 MKT 651 Quản trị tiếp thị K30MPM 6

98 Bảy 11/07/2026 17g45 MKT 651 Quản trị tiếp thị K29MPM 10

99 Bảy 11/07/2026 17g45 PHC 710
Phương pháp chiết xuất, phân lập các hợp chất 

tự nhiên
K31MPTP2 4

100 Bảy 11/07/2026 17g45 PHC 710
Phương pháp chiết xuất, phân lập các hợp chất 

tự nhiên
K31MPTP1 5

101 Bảy 11/07/2026 17g45 PHC 710
Phương pháp chiết xuất, phân lập các hợp chất 

tự nhiên
K30MPTP 4

102 Bảy 11/07/2026 17g45 TOX 673
Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Rắn & Chất Thải 

Nguy Hại Nâng Cao
K29MEnE 2

103 Bảy 11/07/2026 17g45 TOX 673
Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Rắn & Chất Thải 

Nguy Hại Nâng Cao
K30MEnE 1

104 Bảy 11/07/2026 19g30 ACC-A 621 Phân tích báo cáo tài chính K30MAC 5

105 Bảy 11/07/2026 19g30 ACC-A 621 Phân tích báo cáo tài chính K30MFB1 4

106 Bảy 11/07/2026 19g30 ACC-A 621 Phân tích báo cáo tài chính K30MBA 17

107 Bảy 11/07/2026 19g30 CS-A 752 Quản lý dự án An toàn thông tin K29MIS 1

108 Bảy 11/07/2026 19g30 CS-A 752 Quản lý dự án An toàn thông tin K30MIS 1
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109 Bảy 11/07/2026 19g30 ENG 732 Anh Văn Chuyên Ngành Dược K31MPM2 4

110 Bảy 11/07/2026 19g30 ENG 732 Anh Văn Chuyên Ngành Dược K31MPM1 6

111 Bảy 11/07/2026 19g30 ENG 732 Anh Văn Chuyên Ngành Dược K31MPTP2 4

112 Bảy 11/07/2026 19g30 ENG 732 Anh Văn Chuyên Ngành Dược K31MPTP1 5

113 Bảy 11/07/2026 19g30 EVR 650 Kỹ Thuật Đánh Giá Môi Trường K29MEnE 2

114 Bảy 11/07/2026 19g30 EVR 650 Kỹ Thuật Đánh Giá Môi Trường K30MEnE 1

115 Bảy 11/07/2026 19g30 PHY 537 Vật lý chất rắn nâng cao K17DPSSP 1

Lưu ý:

- Học viên trang phục lịch sự, mang theo CCCD/thẻ học viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh, có 

mặt tại phòng thi đúng giờ;

- Các trường hợp vì lý do chính đáng không thể tham gia thi KTHP thì học viên làm đơn hoãn thi 

gửi về Ban Sau đại học chậm nhất trước khi thi 3 ngày. (Mọi chi tiết xin liên hệ cô Tú: 0905.077.098 

- thầy Tiệp: 0905.565.313 - 02363.652.608).

- Phòng hội đồng P.903 - 254 Nguyễn Văn Linh

BAN SAU ĐẠI HỌC

TS. Nguyễn Công Minh

Cơ sở 254 

Nguyễn Văn 

Linh


